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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
thay thế Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung và định mức chi cho hoạt động 
khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
 
1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế

	Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND
	Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động KH, CN và ĐMST trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Thuyết minh

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Kế thừa và mở rộng: Giữ nguyên phạm vi điều chỉnh về nội dung chi hoạt động KH&CN; đồng thời bổ sung nội dung về đổi mới sáng tạo, phù hợp Luật KH,CN&ĐMST 2025 và Thông tư 38, 39. Bảo đảm bao quát đầy đủ các hoạt động mới phát sinh.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Kế thừa và cập nhật: Giữ nguyên các nhóm đối tượng; đồng thời làm rõ đối tượng tham gia hoạt động ĐMST, bảo đảm phù hợp thực tiễn và mở rộng phạm vi thụ hưởng chính sách.

	Điều 3. Nguyên tắc áp dụng
	Điều 3. Nguyên tắc áp dụng
	Bổ sung nguyên tắc mới: Quy định rõ nguyên tắc không vượt định mức TW, phù hợp Thông tư 38, 39; tăng tính minh bạch, thống nhất và làm rõ trách nhiệm quản lý ngân sách.

	Điều 4. Nội dung chi quản lý KH&CN
	Điều 4. Nội dung chi quản lý KH&CN và ĐMST.
	Mở rộng nội dung chi: Bổ sung các nội dung chi quản lý mới như đánh giá hiệu quả, đo lường tác động, thuê chuyên gia… theo Thông tư 38; khắc phục hạn chế NQ22 còn thiếu nội dung.

	Chưa có nội dung riêng
	Điều 5. Thuê chuyên gia tư vấn độc lập
	Điểm mới quan trọng: Tách riêng nội dung thuê chuyên gia, phù hợp Thông tư 38; tăng tính chuyên nghiệp trong quản lý, đánh giá nhiệm vụ.

	Điều 5. Nội dung chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN
	Điều 6. Nội dung chi thực hiện nhiệm vụ KH,CN&ĐMST
	Cập nhật toàn diện: Cụ thể hóa theo Thông tư 39; bổ sung các khoản chi mới (thù lao theo chức danh, thử nghiệm, thương mại hóa…). Bảo đảm đồng bộ pháp luật mới.

	Chưa quy định rõ ĐMST
	Điều 7. Chi thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo
	Bổ sung mới hoàn toàn: Quy định riêng cho ĐMST, phù hợp xu hướng chính sách mới, bảo đảm có cơ sở triển khai thực tiễn.

	Chưa có nội dung hệ sinh thái
	Điều 8. Hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN
	Bổ sung mới: Quy định hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực; phù hợp định hướng phát triển dài hạn.

	Chưa có nội dung hệ sinh thái
	Điều 9. Hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp
	Bổ sung mới: Quy định hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; phù hợp chủ trương Trung ương.

	Chưa quy định rõ
	Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp
	Bổ sung cần thiết: Bảo đảm xử lý các nhiệm vụ đang thực hiện; tránh gián đoạn chính sách.

	Điều 6. Tổ chức thực hiện
	Điều 11. Tổ chức thực hiện (quy định rõ hơn)
	Kế thừa, hoàn thiện: Làm rõ trách nhiệm các cơ quan; tăng tính khả thi khi triển khai.


2. Đối với các nội dung ban hành mới

	Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND
	Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động KH, CN và ĐMST trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND

	Chưa có quy định riêng về ĐMST
	Bổ sung đầy đủ nội dung chi cho hoạt động ĐMST
	Đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp Luật mới; tạo cơ sở pháp lý triển khai ĐMST tại địa phương

	Chưa có cơ chế thuê chuyên gia độc lập
	Quy định cụ thể thuê chuyên gia
	Nâng cao chất lượng thẩm định, đánh giá; phù hợp Thông tư 38

	Chưa có hỗ trợ hệ sinh thái
	Quy định hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp
	Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái ĐMST cấp tỉnh

	Nội dung chi còn thiếu
	Bổ sung đầy đủ theo Thông tư 38, Thông tư 39
	Bảo đảm đồng bộ hệ thống pháp luật


Dự thảo Nghị quyết cơ bản kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND, đồng thời sửa đổi, bổ sung toàn diện để cập nhật các quy định mới tại Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN và Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN. Các nội dung sửa đổi tập trung vào việc mở rộng phạm vi điều chỉnh, bổ sung các nội dung chi mới, đặc biệt là các hoạt động đổi mới sáng tạo, thuê chuyên gia tư vấn độc lập và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.
Việc xây dựng mức chi trong dự thảo được thực hiện theo nguyên tắc bám sát định mức tối đa do Trung ương quy định, đồng thời lựa chọn mức chi phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương (chủ yếu từ 70%–80% mức tối đa), bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và bền vững. Dự thảo không làm phát sinh cơ chế, chính sách ngoài thẩm quyền, không vượt khung quy định của Trung ương, đồng thời khắc phục những bất cập, thiếu hụt của Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND.
Nhìn chung, dự thảo Nghị quyết có đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Mức chi đề xuất được xây dựng trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách địa phương, tham khảo mặt bằng một số địa phương có điều kiện tương đồng và bảo đảm không vượt mức tối đa do Trung ương quy định; việc điều chỉnh tập trung vào một số nội dung chi có tính chất quyết định đến chất lượng nhiệm vụ như chi cho chủ nhiệm, chuyên gia và hoạt động hội thảo khoa học.
3. So sánh quy định nội dung và mức chi sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ KH, CN và ĐMST (đề xuất áp dựng 70% – 80%) 
a) Mức chi thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ ngân sách nhà nước, được quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 6: 
Chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 56.000.000 đồng/người/tháng (bằng 80% mức chi tối đa theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN)
Công thức tính dự toán chi thù lao các chức danh tham gia nhiệm vụ được áp dụng Điều 9, Điều 10 Thông tư 39/2025/TT-BKHCN:
Ví dụ:
- Dự toán chi thù lao của chủ nhiệm nhiệm vụ cấp tỉnh được tính theo công thức tại Điều 10 Thông tư 39/2025/TT-BKHCN như sau: TLcn = 1,0 x DMcn x 20% x T
Trong đó: 
TLcn: Thù lao chủ nhiệm nhiệm vụ;
DMcn: Định mức thù lao theo tháng của chủ nhiệm nhiệm vụ theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 6 của Nghị quyết (56 triệu/người/tháng).
T: Tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ (tháng).
Vậy thù lao chủ nhiệm nhiệm vụ trong một tháng tham gia là:
 TLcn = 1,0 x 56.000.000 x 20% x 1 = 11.200.000 đồng/tháng.
 Lý do đề xuất mức chi:Theo quy định tại Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN, mức chi tối đa đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ là không quá 70 triệu đồng/người/tháng. Trên cơ sở đó, tỉnh đề xuất mức chi bằng 80% mức tối đa của Trung ương (tương đương 56 triệu đồng/người/tháng), phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương, đồng thời bảo đảm tương quan với quy mô, tính chất nhiệm vụ cấp tỉnh và mặt bằng chi của các địa phương có điều kiện tương đồng.
Việc xác định mức chi này nhằm bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện, đồng thời đủ sức thu hút, khuyến khích đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
b) Mức chi quản lý và chi thực hiện nhiệm vụ KH, CN và ĐMST

	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND
	Dự thảo
	Thông tư 38/2025/TT-BKHCN
	Thông tư 39/2025/TT-BKHCN
	Thuyết minh

	1
	Chi hội đồng: xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ KH, CN và ĐMST; xét duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo; xác định danh mục đổi mới sáng tạo đặt hàng; xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay; xác định danh mục các chương trình hỗ trợ tài chính, phân bổ kinh phí đối với từng chương trình hỗ trợ tài chính; tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu công nhận trung tâm nghiên cứu và phát triển (STT số  1,2,3,4,5 quy định điểm a, khoản 1, Điều 4)
	 
	
	
	
	
	1. Về kế thừa Nghị quyết 22, Các mức chi như:
- Chủ tịch Hội đồng: 1.400
- Thành viên: 1.200
- Thư ký: 300
- Nhận xét: 550 – 800
Được giữ nguyên so với Nghị quyết 22.
Lý do: Đây là các mức đã được áp dụng ổn định, không phát sinh vướng mắc; Phù hợp với mặt bằng chi tiêu hiện hành tại địa phương.
2.  So với Thông tư 38/2025/TT-BKHCN: Thông tư quy định mức trần cao hơn (theo khung chi hội đồng). Dự thảo tỉnh không lấy tối đa, mà giữ ở mức thấp hơn (~70–80%). Đúng quy định: “không vượt mức tối đa”; Thể hiện nguyên tắc tiết kiệm, phù hợp ngân sá
3. Điểm mới: Mở rộng phạm vi hội đồng: Xét đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ tài chính; Trung tâm R&D. Đây là nội dung chưa có trong Nghị quyết 22.

	a
	 Chi họp Hội đồng
	Hội đồng
	
	
	
	
	

	 
	- Chủ tịch Hội đồng
	 
	1.200
	1.400
	2.000
	-
	

	 
	- Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên (ủy viên) Hội đồng
	 
	800
	1.200
	1.500
	-
	

	 
	- Thư ký khoa học
	 
	300
	300
	500
	-
	

	 
	- Thư ký hành chính
	 
	300
	300
	500
	-
	

	 
	- Đại biểu được mời tham dự
	 
	200
	200
	300
	-
	

	b
	Chi nhận xét đánh giá
	01 phiếu nhận xét
	
	
	
	
	

	 
	Nhận xét đánh giá của thành viên (ủy viên) Hội đồng
	 
	400
	550
	800
	-
	

	 
	Nhận xét đánh giá của Chủ tịch Hội đồng, chuyên gia phản biện
	 
	560
	800
	1.200
	-
	

	c
	Chi thù lao xây dựng yêu cầu đặt hàng đối với các nhiệm vụ đề xuất thực hiện
	Nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	 
	Chủ tịch Hội đồng
	 
	560
	550
	800
	-
	

	 
	Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên (ủy viên) Hội đồng
	 
	400
	400
	600
	-
	

	2
	Chi Hội đồng tư vấn điều chỉnh hợp đồng giao nhiệm vụ KH, CN và ĐMST; chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo
	 
	
	
	
	
	Kế thừa: Mức chi giống nhóm hội đồng → giữ ổn định. Đây là nội dung bắt buộc theo quản lý nhiệm vụ KH&CN hiện đại; Đã được quy định rõ trong Thông tư 38 . Nếu không quy định: Không có căn cứ chi, dẫn đến ách tắc quản lý.


	a
	Chi họp Hội đồng
	Hội đồng
	
	
	
	-
	

	 
	Chủ tịch Hội đồng
	 
	1.440
	1.400
	2.000
	-
	

	 
	Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng
	 
	1.200
	1.200
	1.800
	-
	

	 
	Thư ký khoa học
	 
	300
	300
	500
	-
	

	 
	Thư ký hành chính
	 
	300
	300
	
	-
	

	 
	Đại biểu được mời tham dự
	 
	200
	200
	
	-
	

	b
	Chi nhận xét đánh giá
	01 phiếu nhận xét
	
	
	
	
	

	 
	Nhận xét đánh giá của thành viên (ủy viên) Hội đồng
	 
	560
	550
	800
	-
	

	 
	Nhận xét đánh giá của Chủ tịch Hội đồng, chuyên gia phản biện
	 
	800
	800
	1.200
	-
	

	3
	Chi Hội đồng tư vấn đánh giá khả năng ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH, CN và ĐMST
	 
	
	
	
	
	Điểm mới rất quan trọng: Nghị quyết 22 chưa có hoặc rất mờ; Dự thảo quy định rõ. Phù hợp yêu cầu: thương mại hóa; ứng dụng kết quả nghiên cứu; Bám sát Thông tư 39. Đây là nội dung phục vụ đầu ra của nhiệm vụ KH&CN, không phải chi hành chính.


	a
	Chi họp Hội đồng
	01 Nhiệm vụ có 01 hoặc nhiều đơn vị có nhu cầu ứng dụng kết quả
	
	
	
	
	

	 
	Chủ tịch Hội đồng
	 
	1.440
	1.400
	
	-
	

	 
	Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng
	 
	1.200
	1.200
	
	-
	

	 
	Thư ký khoa học
	 
	
	300
	
	-
	

	 
	Thư ký hành chính
	 
	
	300
	
	-
	

	 
	Đại biểu được mời tham dự
	 
	
	200
	
	-
	

	b
	Chi nhận xét đánh giá
	01 phiếu nhận xét
	
	
	
	
	

	 
	Nhận xét đánh giá của thành viên Hội đồng
	 
	560
	550
	
	-
	

	 
	Nhận xét đánh giá của Chủ tịch Hội đồng, thành viên phản biện
	 
	800
	800
	
	-
	

	4
	Chi Hội đồng tư vấn đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ công lập, chương trình, chính sách, chiến lược
	 
	
	Theo công lao động thực tế và mức chi lương của chuyên gia tư vấn quy định tại Thông tư số 004/2025/TT-BNV ngày 07 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu,
	
	- Điểm khác biệt lớn: Không quy định mức tiền cứng, mà áp dụng theo: công lao động, lương chuyên gia (TT 004/2025/TT-BNV). Đây là điểm rất “được lòng” Sở Tài chính
- Lý do: Tính chất: phức tạp, cần chuyên gia cao cấp, không thể khoán cứng. Ưu điểm: Linh hoạt; Đúng bản chất thuê chuyên gia; Tránh bị coi là “áp giá thấp làm hình thức”


	a
	Chi họp Hội đồng
	Hội đồng
	
	
	-
	

	 
	Chủ tịch Hội đồng
	Công
	
	
	-
	

	 
	Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng
	Công
	
	
	-
	

	 
	Thư ký khoa học
	Công
	
	
	-
	

	
	Thư ký hành chính 
	Công
	
	
	-
	

	b
	Chi nhận xét đánh giá
	01 phiếu nhận xét
	
	
	
	
	

	 
	Nhận xét đánh giá của thành viên Hội đồng
	 
	
	800
	
	-
	

	5
	Chi thù lao chuyên gia tư vấn độc lập; chuyên gia tư vấn độc lập phục vụ Hội đồng; chuyên gia tư vấn độc lập tham gia Tổ chuyên gia
	Chuyên gia
	
	1.200
	
	-
	- So với Nghị quyết 22: Hầu như chưa quy định rõ hoặc chưa tách riêng
- So với Thông tư 38: Thông tư cho phép thuê chuyên gia độc lập
- Dự thảo tỉnh: Đề xuất: 1.200 (mức trung bình). Không lấy tối đa, Phù hợp mặt bằng địa phương, Đủ hấp dẫn để mời chuyên gia

	6
	Chi hoạt động của Tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH, CN và ĐMST. (quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN)
	
	
	
	
	
	- So với Nghị quyết 22: Giữ nguyên mức chi, bảo đảm tính kế thừa, ổn định trong tổ chức thực hiện
- So với Thông tư 38: Mức chi nằm trong khung cho phép, không vượt mức tối đa
- Dự thảo mới: Tiếp tục áp dụng mức hiện hành, phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương, bảo đảm hiệu quả và tính khả thi khi triển khai thực hiện

	
	Tổ trưởng tổ thẩm định
	Nhiệm vụ
	800
	800
	1.000
	-
	

	
	Thành viên tổ thẩm định
	Nhiệm vụ
	550
	550
	700
	-
	

	
	Thư ký hành chính
	Nhiệm vụ
	300
	300
	300
	-
	

	
	Đại biểu được mời tham dự
	Nhiệm vụ
	200
	200
	200
	-
	

	7
	Chi hội thảo khoa học, diễn đàn, toạ đàm khoa học phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ, chương trình khoa học và công nghệ mức chi thù lao tham gia hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học (quy định tại Khoản 3, Điều 17 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN)
	
	
	
	
	
	- So với Nghị quyết 22: Dự thảo điều chỉnh tăng một số mức chi (người chủ trì, báo cáo) nhằm nâng cao chất lượng hội thảo, thu hút chuyên gia; các nội dung còn lại cơ bản kế thừa 
- So với Thông tư 39: Các mức chi đề xuất đều nằm trong khung cho phép, không vượt mức tối đa 
- Dự thảo mới: Lựa chọn mức chi trung bình – khá, phù hợp điều kiện thực tế địa phương, bảo đảm hiệu quả, tính khả thi và cân đối ngân sách

	
	Người chủ trì
	Buổi
	800
	1.600
	-
	2.000
	

	
	Thư ký
	Buổi
	550
	550
	-
	700
	

	
	Báo cáo (trình bày)
	Báo cáo
	300
	4.000
	-
	5.000
	

	
	Báo cáo (không trình bày)
	Báo cáo
	200
	2.400
	-
	3.000
	

	
	Thành viên tham gia
	Buổi
	
	300
	-
	300
	



Tóm lại: Trên cơ sở đối chiếu giữa Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND, các quy định tại Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN và Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN với nội dung dự thảo Nghị quyết, có thể khẳng định rằng dự thảo đã được xây dựng bảo đảm kế thừa, ổn định và có điều chỉnh phù hợp. Cụ thể, các định mức chi cơ bản tiếp tục được giữ nguyên hoặc điều chỉnh ở mức hợp lý, không vượt quá mức tối đa do Trung ương quy định; đồng thời, đã bổ sung đầy đủ các nội dung chi mới phát sinh theo yêu cầu quản lý hoạt động KH, CN và ĐMST trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là các nội dung liên quan đến đổi mới sáng tạo, đánh giá độc lập, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Việc xác định mức chi trong dự thảo được tính toán theo hướng phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, có tính khả thi cao, đồng thời vẫn đủ điều kiện để thu hút chuyên gia, nâng cao chất lượng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Như vậy, dự thảo Nghị quyết vừa bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.
Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét trình thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định./.
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